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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 02/2019/LĐ-PT 

Ngày: 11-11-2019 

V/v  r n     p l o động, về xử 

lý kỷ luật viên   ứ  theo hình 

t ứ  buộ  t ôi việ  và bồi t ường 

t iệt  ại. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Bùi Văn P ương. 

Các Thẩm phán:               Ông  rương P ướ   ự. 

                                                     Bà Nguyễn Huỳn    ị Hương   ủy. 

- Thư ký phiên tòa: Bà  rịn    ùy Vân –   ư ký  ò  án n ân dân tỉn  

Đồng   áp. 

-   i di n  i n ki m s t nh n d n t nh  ồng Th p: Ông Lê Thành Biên 

–  Kiểm sát viên t  m gi  p iên tò . 

Trong các ngày 31/10/2019, 11/11/2019, tại trụ sở  ò  án n ân dân tỉn  

Đồng   áp xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số: 03/2019/TLPT-LĐ, 

ngày 18 tháng 9 năm 2019, về việ   Tranh ch p về lao động”.  

Do Bản án l o động sơ t ẩm số: 01/2019/LĐ-ST ngày 01 tháng 8 năm 

2019  ủ   oà án n ân dân t àn  p ố C o L, tỉn  Đồng t áp bị k áng  áo. 

Theo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số: 02/2019/QĐ-PT, ngày 

14 tháng 10 năm 2019, giữ   á  đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Huỳn  Văn L, sinh năm 1970 

Đị    ỉ:  ổ 31, k óm 3, p ường 1, t àn  p ố C o L, tỉn  Đồng   áp. 

Người đại diện t eo ủy quyền  ủ  ông Lạ  là bà Nguyễn   ị Diễm P, sinh 

năm 1978; đị    ỉ:  ăn  ộ 685 Âu C, p ường  ân  , quận  ân P, t àn  p ố Hồ 

Chí Minh (Văn bản ủy quyền ngày 02/11/2019) ( ó mặt). 
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2. Bị đơn: 

2.1 P òng Giáo dụ  và Đào tạo t àn  p ố C o L, Đồng   áp. 

Đị    ỉ : Số 11, đường Lê Văn C, p ường 1, t àn  p ố C o L, tỉn  Đồng 

Tháp. 

Người đại diện t eo p áp luật là ông Nguyễn Văn N -   ứ  vụ  rưởng 

phòng Giáo dụ  và Đào  ạo t àn  p ố C o L ( ó mặt). 

2.2  rường  iểu  ọ  Võ   ị S. 

Đị    ỉ: đường Cá   mạng   áng 8, p ường 3, t àn  p ố C o L, tỉn  

Đồng   áp.  

Người đại diện t eo p áp luật là ông Nguyễn Đứ  M -   ứ  vụ Hiệu 

trưởng  rường  iểu  ọ  Võ   ị S ( ó mặt). 

2.3 Ông Nguyễn Văn N, sin  năm 1976 ( ó mặt). 

Đị    ỉ: đường Nguyễn Hữu N,  p 3, xã Mỹ  , t àn  p ố C o L, tỉn  

Đồng   áp. 

2.4 Bà Nguyễn   ị L1, sin  năm 1970. 

Đị    ỉ: Khóm 5, P ường 6, t àn  p ố C o L, tỉn  Đồng   áp.  

Người đại diện t eo ủy quyền  ủ  bà Nguyễn   ị L1 là bà Võ   ị N, sinh 

năm 1957; đị    ỉ:  ổ 11, k óm 2, p ường 4, t àn  p ố C o L, tỉn  Đồng   áp 

(văn bản ủy quyền ngày 31/8/2019) ( ó mặt). 

3. Người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n: Ủy b n n ân dân t àn  p ố C o 

L, tỉn  Đồng   áp. 

Đị    ỉ: Số 03, đường 30/4, p ường 1, t àn  p ố C o L, tỉn  Đồng   áp.  

Người đại diện t eo p áp luật  ủ  Ủy ban nhân dân t àn  p ố C o L  ông 

P  n Văn   -   ứ  vụ : C ủ tị   UBND t àn  p ố C o L ( ó đơn đề ng ị giải 

quyết vắng mặt). 

4. Người k áng  áo: Ông Huỳn  Văn L là nguyên đơn trong vụ án. 

NỘI D NG V  ÁN  

Nguyên đơn ông Huỳnh  ăn L trình bày:  

Ngày 22/7/2016, bà Nguyễn   ị L1 b n  àn  quyết địn  số 10/QĐKL-

 HV S về việ  kỷ luật viên   ứ  buộ  ông Huỳn  Văn L t ôi việ . Với lý do : 

“Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề 
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nghệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả 

đặc biệt nghiêm trọng. 

Không ch p hành sự phân công của Hiệu trưởng, tự ý nghỉ việc không đến 

cơ quan, đơn vị công tác quá số ngày quy định”. 

Với lý do trên, ông L   o rằng bà L1 đã vi p ạm ng iêm trọng Ng ị địn  

27  ủ  C ín  p ủ vì trong t ời gi n dạy  ọ  từ năm 1998 đến năm 2015 ông L 

k ông làm gì s i p ạm nguyên tắ  ng ề ng iệp  ũng n ư đạo đứ  giáo viên. 

Ngoài việ  đượ  nâng lương, nâng p ụ   p t âm niên ông L  òn n ận đượ  n iều 

bằng k en, gi y k en  ủ  Sở Giáo dụ  và Đào tạo tỉn  Đồng   áp, Ủy b n n ân 

dân thành p ố C o L và Uỷ b n n ân dân tỉn  Đồng   áp về t àn  tí   giáo viên 

dạy giỏi, đồng t ời ông L  òn n ận đượ  Huy   ương 20 năm vì sự ng iệp giáo 

dụ  do Bộ trưởng Bộ Giáo dụ  và Đào tạo ký ngày 22/10/2013. C o nên, t t  ả 

n ững lý do bà Nguyễn   ị L1 nêu trong Quyết địn  số 10/QĐKL-THVTS là 

 oàn toàn bị  đặt, vu k ống,  ố tìn  trù dập, kỷ luật buộ  ông L t ôi việ  trái 

p áp luật. 

Nay ông L yêu  ầu  ò  án  ủy bỏ Quyết địn  số 10/QĐKL- HV S  ủ  

Hiệu trưởng  rường  iểu  ọ  Võ   ị S ký ngày 22/7/2016 và yêu  ầu Hiệu 

trưởng  rường  iểu  ọ  Võ   ị S  ó trá   n iệm bồi t ường t iệt  ại về  á    ế 

độ tiền lương, p ụ   ồi d n  dự  ùng n ững tổn t  t về sứ  k ỏe, tin  t ần bị 

t iệt  ại gồm : 

+  iền lương  ưởng 100% từ t áng 7/2016 đến t áng 7/2017: 7.800.000 

đồng x 13 t áng = 101.400.000 đồng; 

+   âm niên: 200.000 đồng x 13 t áng = 2.600.000 đồng; 

+ Bảo  iểm xã  ội + Bảo  iểm y tế trong t ời gi n 13 t áng do Hiệu 

trưởng  rường  iểu  ọ  Võ   ị S giải quyết t eo trá   n iệm, quyền  ạn. 

+ Bồi t ường t iệt  ại, tổn t  t tin  t ần, d n  dự, uy tín, sứ  k ỏe,  ụ t ể: 

Ản   ưởng đến sứ  k ỏe,   i p í t uố  men: 80.000 đồng/ngày x 13 t áng 

= 312.000.000 đồng; 

 in  t ần: Bị tủi n ụ , trầm u t suy sụp kéo dài, k ông t ể p  n    n giúp 

vợ  on là 300.000 đồng/ngày x 3 lần x 390 ngày = 351.000.000 đồng; 

D n  dự, uy tín và n ân p ẩm (giáo viên dạy giỏi   p tỉn ):  ủi n ụ , m t 

niềm tin trong  uộ  sống. N  t là đối với người t ân, đồng ng iệp, bạn bè, p ụ 

 uyn   ọ  sin : 300.000 đồng/ngày x 3 lần x 390 ngày  = 351.000.000 đồng. 

 ổng  ộng ông L yêu  ầu  á n ân bà Nguyễn   ị L1 p ải bồi t ường là 
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1.116.000.000 đồng.  

Ông Huỳn  Văn L yêu  ầu bà Nguyễn   ị L1 p ụ  vị   o ông L (trả ông L 

về vị trí đứng lớp giảng dạy tại lớp 5/1, kiêm tổ trưởng tổ   uyên môn tổ 2  ủ  

Trường  iểu  ọ  Võ   ị S, p ường 3, t àn  p ố C o L). 

Ông Huỳn  Văn L yêu  ầu  rưởng p òng P òng Giáo dụ  và Đào tạo 

t àn  p ố C o L ông Nguyễn Văn N p ụ  vị   o ông Lạ  (trả ông L về vị trí 

đứng lớp giảng dạy tại lớp 5/1, kiêm tổ trưởng tổ   uyên môn tổ 2  ủ  trường 

 iểu  ọ  Võ   ị S, p ường 3, t àn  p ố C o L). 

Ông L yêu  ầu  á n ân ông N p ải bồi t ường n ư s u: 

+ Ản   ưởng sứ  k ỏe,   i p í t uố : 80.000 đồng x 06 t áng là 

14.400.000 đồng. 

+ Về tin    ần: 300.000 đồng/ngày x 3 lần x 180 ngày là 162.000.000 

đồng. 

+ Về d n  dự, uy tín và n ân p ẩm: 300.000 đồng/ngày x 3 lần x 180 ngày 

là 162.000.000 đồng. 

+  rong t ời gi n bị đìn    ỉ  ông việ  v y nợ nóng n iều đợt để   i p í 

tr ng trải: 850.000.000 đồng. 

+ Cá  k oản   ế độ tiền lương tổng  ộng là 47.500.000 đồng. 

 ổng  ộng  á  k oản ông L yêu  ầu ông N p ải bồi t ường là 

1.235.900.000 đồng. 

Ông N b n  àn  Quyết địn  số 2263/QĐ-PGDĐ  ngày 17/11/2015 kỷ luật 

ông L và Quyết địn  2558/QĐ-PGDĐ  ngày 24/12/2015 giải quyết k iếu nại lần 

đầu đều s i t ẩm quyền, bị Ủy b n n ân dân t àn  p ố C o L r  Quyết địn   ủy 

bỏ. Ông L còn yêu cầu Hiệu trưởng  rường Võ   ị S  ủy bỏ Quyết địn  số 

10/QĐKL-THVTS ngày 22/7/2016 kỷ luật ông L. 

Bị đơn bà Nguyễn Thị L1 có bà  õ Thị N là người đ i di n theo ủy 

quyền trình bày:  

Ông L là giáo viên  ủ   rường  iểu  ọ  Võ   ị S, từ năm 2015 đến ngày 

28/02/2017 bà L1 là Hiệu trưởng  ủ  trường  iểu  ọ  Võ   ị S, trự  tiếp quản lý 

đối với giáo viên Huỳn  Văn L. Trong quá trình công tá  tại trường, ông L có 

n iều  àn  vi vi p ạm p áp luật và vi p ạm đạo đứ  tá  p ong n à giáo. Cụ t ể 

n ư s u: 

Ngày 23/5/2015 lú     m bài kiểm tr   uối  ọ  lỳ II  ủ   ọ  sin  lớp 5/1 
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năm  ọ  2014-2015 đã tự ý viết t êm kết quả p ép tín  vào bài kiểm tr   ủ  04 

 ọ  sin  để    m nâng điểm. Đây là  àn  vi vi p ạm quy   ế trong tổ   ứ  kiểm 

tr , t i  ử  ủ  Bộ Giáo dụ  và Đào  ạo quy địn  ( ó văn bản kết luận  ụ t ể  ủ  

Công an thành p ố C o L). 

   m gi  uống rượu và  ó lời lẽ xú  p ạm d n  dự đồng ng iệp, vi p ạm 

đạo đứ  n à giáo ( ó kết luận  ủ  Công  n). 

K ông    p  àn  sự p ân  ông  ủ  Hiệu trưởng, tự ý ng ỉ việ  22 ngày là 

vi p ạm ng iêm trọng về số ngày ng ỉ  ủ  p áp luật quy địn . 

S u n iều lần Lãn  đạo và  á  tổ   ứ  trong n à trường mời ông L dự  ọp 

để góp ý sử    ữ , n ưng ông L tỏ r  b t  ần, k ông dự  ọp.  rường  ó báo  áo 

đến C p ủy và Ủy b n n ân dân đị  p ương   n t iệp giúp đỡ, tổ   ứ  n iều 

 uộ   ọp n ưng k ông  ó kết quả tốt. S u đó n à trường đã báo  áo đến P òng 

Giáo dụ  và Đào tạo t àn  p ố C o L   n t iệp xử lý, P òng Giáo dụ  và Đào 

tạo t àn  p ố C o L  ó r  Quyết địn  xử lý buộ  t ôi việ  đối với ông L. S u đó 

ông L k iếu nại, tố  áo n iều  án bộ, n à trường đượ  Ủy b n n ân dân thành 

p ố C o L, t ẩm tr  kết luận và Ủy b n t àn  p ố đã r  Quyết địn  số 18 ngày 

10/5/2016  ủy bỏ Quyết địn  kỷ luật buộ  t ôi việ  ông L do Phòng Giáo dụ  và 

Đào tạo b n  àn , với lý do việ  b n  àn  quyết địn  buộ  t ôi việ  ông L   ư  

t ự   iện đúng trìn  tự t ủ tụ  quy địn  t eo Ng ị địn  số 27/2012/NĐ-CP ngày 

06/4/2012  ủ  C ín  P ủ. 

S u đó, đến ngày 08/7/2016  rưởng P òng Giáo dụ  và Đào tạo  ó công 

văn số 342 ngày 08/7/2016 xử lý vi p ạm  ủ  viên   ứ , yêu  ầu Hiệu trưởng 

 rường  iểu  ọ  Võ   ị S tiến  àn  t ủ tụ  t eo quy trìn  xử lý kỷ luật viên 

  ứ  đối với ông L t eo Ng ị địn  số 27  ủ  C ín  P ủ. Đến ngày 22/7/2016 bà 

L1 - Hiệu trưởng  rường  iểu  ọ  Võ   ị S r  Quyết địn  số 10 kỷ luật ông 

Huỳn  Văn L với  ìn  t ứ  kỷ luật buộ  t ôi việ . Lý do là ông L đã  ó n iều 

 àn  vi vi p ạm n ư đã nêu trên, vi p ạm quy địn  tại k oản 2 và k oản 5 Điều 

13 Ng ị địn  số 27/NĐ-CP ngày 06/4/2012  ủ  C ín  P ủ về xử lý kỷ luật viên 

  ứ . 

Sau k i xử lý vụ việ  xong, bà L1 đã đượ  điều động và bổ n iệm làm 

Hiệu trưởng  rường tiểu  ọ  Hò    đến n y t eo Quyết địn  số 732/QĐ-PGDĐ  

ngày 01/3/2017. 

Bà L1   o rằng việ  xử lý kỷ luật buộ  t ôi việ  đối với ông Huỳn  Văn L 

là đúng t eo quy địn   ủ  p áp luật. Do đó, bà L1 k ông đồng ý toàn bộ yêu  ầu 

 ủ  ông L. 
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Bị đơn Phòng Giáo dục  ào t o thành phố Cao L có ông Nguyễn  ăn N 

là người đ i di n theo ph p luật và c  nh n ông Nguyễn  ăn N  trình bày : 

Năm  ọ  2014- 2015 Ông L là một giáo viên  ủ   rường  iểu  ọ  Võ   ị 

S, việ  p ân  ông n iệm vụ đối với ông L t uộ  t ẩm quyền  ủ  Hiệu  rưởng là 

bà Nguyễn   ị L1 đượ  quy địn  tại điểm b, mụ  5, Điều 20, Điều lệ  rường tiểu 

 ọ  b n  àn  kèm t eo Văn bản  ợp n  t số 03/VBHN-BGDĐ  ngày 

22/01/2014  ủ  Bộ Giáo dụ  và Đào tạo. 

 rong quá trìn  làm n iệm vụ dạy  ọ , giáo viên L  ó n iều  àn  vi vi 

p ạm p áp luật và vi p ạm đạo đứ  tá  p ong n à giáo  ụ t ể: 

Ngày 23/5/2015 lú     m bài kiểm tr   uối kỳ II  ủ   ọ  sin  lớp 5/1 năm 

 ọ  2014-2015 đã tự ý viết t êm kết quả p ép tín  vào bài kiểm tr   ủ  04  ọ  

sin  để    m nâng điểm, đây là  àn  vi vi p ạm quy   ế trong tổ   ứ  kiểm tr , 

t i  ử  ủ  Bộ Giáo dụ  và Đào tạo quy địn  và t  m gi  uống rượu và  ó lời lẽ 

xú  p ạm d n  dự đồng ng iệp, vi p ạm đạo đứ  n à giáo t eo kết luận  ủ  

Công  n t àn  p ố C o Lãn  tại  ông văn p ú  đáp số 566/PĐ-CATP-AN ngày 

4/9/2017 về việ  xá  min  làm rõ vụ việ  xảy r  ngày 23/5/2015 tại  rường tiểu 

 ọ  Võ   ị S, p ường 3, t àn  p ố C o L. Nội dung  ông văn p ú  đáp đã xác 

địn  giáo viên Huỳn  Văn L  ó s i p ạm  ụ t ể n ư s u: 

Qua kết quả xá  min , n ận t  y Huỳn  Văn L đã n iều lần vi p ạm, đặ  

biệt là vi p ạm đạo đứ  n à giáo, đượ  B n giám  iệu n à trường kiểm điểm, 

n ắ  n ở n iều lần n ưng k ông k ắ  p ụ , mà lại  òn  ó n ững lời lẽ xú  p ạm 

d n  dự đồng ng iệp. 

Vi p ạm quy   ế trong tổ   ứ  kiểm tr , t i  ử do Bộ Giáo dụ  và Đào tạo 

quy địn . 

Ngoài r , s u vi p ạm nêu trên. Hiệu trưởng k ông p ân  ông giảng dạy 

đối với đối với ông Lạ  mà bố trí  ông tá  văn p òng là p ù  ợp, n ưng ông L 

k ông    p  àn , tự ý bỏ việ : K ông    p  àn  sự p ân  ông  ủ  Hiệu trưởng, 

tự ý ng ỉ việ  22 ngày là vi p ạm ng iêm trọng về số ngày ng ỉ  ủ  p áp luật 

quy địn . 

Qu  n ững vi p ạm n ư trên, Hiệu trưởng kỷ luật ông L bằng  ìn  t ứ  

buộ  t ôi việ . Hiện n y, ông L yêu  ầu ông N p ụ  vị  ho ông L tiếp tụ  giảng 

dạy lại lớp 5/1 và kiêm tổ trưởng tổ 2  ủ   rường Tiểu  ọ  Võ   ị S là không t ể 

t ự   iện đượ  do ông L vi p ạm  á  nội dung nêu trên. 

Ông L yêu  ầu  á n ân ông N bồi t ường về tiền lương, sứ  k ỏe, tin  
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t ần, d n  dự, uy tín và  á  k oản k á  số tiền 1.235.900.000 đồng, ông N không 

đồng ý. 

Do ông L vi p ạm  á  quy địn   ủ  ngàn  giáo dụ , kết luật 697/KL-

UBND ngày 05/05/2016  ủ  Ủy b n n ân dân t àn  p ố C o L về việ  kết luận 

nội dung tố  áo, nội dung kết luận  ó nêu (xét về  àn  vi vi p ạm p áp luật  ủ  

ông Huỳn  Văn L đã đượ  t ể  iện (k ông tuân t ủ quy trìn , quy địn    uyên 

môn, ng iệp vụ, đạo đứ  ng ề ng iệp; tự ý ng ỉ việ  quá số ngày quy địn ), 

n ưng về quy trìn  xử lý kỷ luật t ì t ự   iện   ư  đúng trìn  tự, t ủ tụ  xem xét 

kỷ luật đượ  quy địn  tại ng ị địn  27/2012/NĐ-CP). 

Việ  t ự   iện   ư  đúng trìn  tự, t ủ tụ  xem xét kỷ luật là do Hiệu 

trưởng n à trường k ông t ông báo bằng văn bản các hành vi vi p ạm   o ông L, 

  ỉ  ó mời đến trự  tiếp kiểm điểm  àn  vi vi p ạm  ủ  ông L, n ưng ông L 

k ông t  m dự  ết  uộ   ọp mà tự ý bỏ về. P òng Giáo dụ  và Đào tạo đã  ó văn 

bản số 501
a
/PGDĐ -K r ngày 02/10/2015   ỉ đạo Hiệu trưởng n à trường giải 

quyết s i p ạm đối với giáo viên. 

C ủ tị   UBND t àn  p ố C o L  ủy quyết địn  số 2263/QĐ-PGDĐ  

ngày 17/11/2015  ủ   rưởng p òng Giáo dụ  và Đào tạo t àn  p ố Cao L về 

việ  kỷ luật viên   ứ . Lý do t ự   iện   ư  đúng trìn  tự, t ủ tụ  xem xét kỷ 

luật đượ  quy địn  tại Ng ị địn  số 27/2012/NĐ-CP. Yêu  ầu  rưởng p òng 

Giáo dụ  và Đào tạo t àn  p ố tiến  àn  xem xét xử lý kỷ luật viên   ứ  Huỳn  

Văn L và quyết địn  kỷ luật t eo t ẩm quyền. P òng Giáo dụ  và Đào tạo đã   ỉ 

đạo Hiệu trưởng n à trường bằng  ông văn số 342/CV-PGDĐ  ngày 8/7/2016, 

Hiệu trưởng tiến  àn  quy trìn  xử lý kỷ luật, t ự   iện ý kiến   ỉ đạo  ủ  C ủ 

tị   UBND t àn  p ố C o L và t ự   iện t eo  ông văn số 595/SNV-CCVC 

ngày 19/4/2016  ủ  Sở nội vụ t ì Hiệu trưởng r  quyết địn  số 10/QĐKL-

THVTS ngày 22/7/2016 kỷ luật ông L bằng  ìn  t ứ  buộ  t ôi việ . 

Về   ế độ  ủ  ông L:   áng 10 năm 2015 Hiệu trưởng p ân  ông ông L 

p ụ trá    ông tá  văn p òng, k ông  ó trự  tiếp đứng lớp nên k ông  ưởng  á  

k oản p ụ   p về ưu đãi và t âm niên,   ỉ t ự   iện   i trả   ế độ tiền lương đối 

với ông L từ t áng 12 năm 2015 đến t áng 7 năm 2016 (08 t áng tiền lương và 

bảo  iểm t eo quy địn   ủ  p áp luật ) là 46.059.500 đồng 

  ống n  t Hiệu trưởng Trường Tiểu  ọ  Võ   ị S   i trả 08 t áng tiền 

lương và  á    ế độ bảo  iểm t eo quy địn   ủ  p áp luật   o ông L số tiền là 

46.059.500 đồng. 

Bị đơn Trường Ti u học  õ Thị S có ông Nguyễn  ức M là người đ i 
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di n theo ph p luật trình bày:  

 rường  iểu  ọ  Võ   ị S đồng ý   i trả   ế độ tiền lương đối với ông L 

từ t áng 12 năm 2015 đến t áng 7 năm 2016 (08 t áng tiền lương và bảo  iểm 

t eo quy địn   ủ  p áp luật ) số tiền là 46.059.500 đồng p ù  ợp Ng ị địn  

54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 về   ế độ p ụ   p t âm niên đối với n à giáo 

t ông tư liên tị   và số 68/2011 ngày 30/12/2011  ướng dẫn ng ị định 

54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011. 

Việ  ông Lạ  yêu  ầu  rường  iểu  ọ  Võ   ị S p ụ  vị, ông đề ng ị Hội 

đồng xét xử xem xét. 

Theo hồ sơ  n sơ thẩm Ủy ban nh n d n thành phố Cao L có văn bản 

trình bày:  

  eo quyết địn  186/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 về việ  bồi t ường   o 

ông Lạ  số tiền  46.059.500 đồng là k oản tiền lương đối với ông L từ t áng 12 

năm 2015 đến t áng 7 năm 2016 (08 t áng ) do  rưởng phòng Phòng Giáo dụ  

và Đào tạo b n  àn  quyết địn    ư  đúng, trìn  tự, t ủ tụ . 

Bản  n sơ thẩm số       9 L -ST ngày 01/8/2019 của Toà  n nh n d n 

thành phố Cao L tuyên xử:  

K ông    p n ận yêu  ầu ông Huỳn  Văn L yêu  ầu  á n ân ông Nguyễn 

Văn N bồi t ường về t iệt  ại sứ  k ỏe, tổn t  t tin  t ần, d n  dự, uy tín và 

n ân p ẩm tổng  ộng số tiền là 1.235.900.000 đồng.  

 K ông    p n ận yêu  ầu ông Huỳn  Văn L yêu  ầu  ủy bỏ Quyết địn  

số 10/QĐKL- HV S  ủ  Hiệu trưởng  rường  iểu  ọ  Võ   ị S ký ngày 

22/7/2016. 

K ông    p n ận yêu  ầu ông Huỳn  Văn L yêu  ầu  á n ân bà Nguyễn 

  ị L1 p ải bồi t ường về t iệt  ại sứ  k ỏe, tổn t  t tin  t ần, d n  dự, uy tín 

và n ân p ẩm tổng  ộng số tiền là 1.116.000.000 đồng . 

K ông    p n ận yêu  ầu ông L yêu  ầu  rưởng p òng giáo dụ  và đào 

tạo t àn  p ố C o L và Hiệu trưởng  rường tiểu  ọ  Võ   ị S p ụ  vị   o ông L 

(trả ông L về vị trí đứng lớp giảng dạy tại lớp 5/1, kiêm tổ trưởng tổ   uyên môn 

tổ 2  ủ  trường  iểu  ọ  Võ   ị S, p ường 3, thành phố Cao L). 

C  p n ận một p ần yêu  ầu ông Huỳn  Văn L  rường  iểu  ọ  Võ   ị S 

đại diện ông Nguyễn Đứ  M   i trả tiền lương và  á    ế độ BHXH, BHYT, 

BH N và Công đoàn   o ông L từ t áng 12 năm 2015 đến t áng 7 năm 2016 (08 
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t áng tiền lương và  á  bảo  iểm t eo quy địn   ủ  p áp luật ) số tiền là 

46.059.500 đồng. 

Buộ   rường  iểu  ọ  Võ   ị S   i trả tiền lương và  á    ế độ BHXH, 

BHY , BH N và Công đoàn   o ông L từ t áng 12 năm 2015 đến t áng 7 năm 

2016 ( 08 t áng tiền lương và  á  bảo  iểm t eo quy địn   ủ  p áp luật ) số tiền 

là 46.059.500 đồng. 

Kể từ ngày bản án  ó  iệu lự  p áp luật  oặ  từ ngày  ó đơn yêu  ầu t i 

 àn  án   o đến k i t i  àn  án xong t t  ả  á  k oản tiền,  àng t áng bên p ải 

t i  àn  án  òn p ải   ịu k oản tiền lãi  ủ  số tiền  òn p ải t i  àn  t eo mứ  lãi 

su t p áp luật quy địn  là 10%/năm. 

Về án p í l o động sơ t ẩm ông L đượ  miễn. 

Ông Huỳn  Văn L đượ  n ận lại số tiền tạm ứng án p í ông L đã đóng là 

300.000 đồng t eo biên l i t u số 00089 ngày 29/8/2017 và 300.000 đồng theo 

biên l i t u số 00247 ngày 02/10/2017. 

 rường  iểu  ọ  Võ   ị S p ải   ịu án p í l o động sơ t ẩm là 1.381.785 

đồng. 

Ngoài r  bản án sơ t ẩm  òn tuyên về quyền và t ời  ạn k áng  áo, quyền, 

ng ĩ  vụ và t ời  iệu t i  àn  án  ủ   á  đương sự t eo quy địn   ủ  p áp luật. 

S u k i xét xử sơ t ẩm, ngày 14/8/2019 nguyên đơn ông Huỳn  Văn L kháng 

cáo yêu  ầu  ủy toàn bộ bản án số 01/2019/LĐS -DS ngày 01/8/2019  ủ   òa án 

n ân dân t àn  p ố C o L  oặ  sử  Bản án sơ t ẩm t eo  ướng    p n ận toàn bộ 

yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông L buộ  ông Nguyễn Văn N bồi t ường t iệt  ại sứ  k ỏe, 

tin  t ần, d n  dự….. 

 ại p iên tò  p ú  t ẩm: 

Bà Diễm P xá  địn  nguyên đơn ông Huỳn  Văn L giữ nguyên nội dung k ởi 

kiện và nội dung k áng  áo, yêu  ầu  ụ t ể là Hiệu trưởng  rường  iểu  ọ  Võ   ị 

S  ủy quyết địn  kỷ luật buộ  t ôi việ , p ụ  vị   o ông L giảng dạy lớp 5/1; 

 rưởng phòng Phòng Giáo dụ  và Đào tạo t àn  p ố Cao L p ụ  vị   o ông L làm 

giáo viên dạy lớp 5/1; buộ  ông N bồi t ường t iệt  ại về sứ  k ỏe, tin  t ần, d n  

dự, uy tín và  á  k oản k á  tổng  ộng là 1.235.900.000đ; buộ  bà L1 bồi t ường 

về tiền lương, sứ  k ỏe, tin  t ần, d n  dự uy tín và  á  k oản k á  tổng  ộng là 

1.116.000.000đ.  

Bị đơn ông N là cá nhân và là đại diện P òng Giáo dụ  và Đào tạo t àn  p ố 

Cao L (phòng GD và Đ )  ó ý kiến là ông L giáo viên  ó  àn  vi vi p ạm ng iêm 
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trọng đến mứ  p ải xem xét kỷ luật buộ  t ôi việ , do b n đầu t ự   iện k ông 

đúng t ủ tụ , bị Ủy b n n ân dân t àn  p ố C o L quyết địn   ủy quyết địn  kỷ 

luật và s u đó Hiệu trưởng  rường Tiểu  ọ  Võ   ị S t ự   iện lại quy trìn    o 

đúng t ủ tụ  và quyết địn  kỷ luật ông L bằng  ìn  t ứ  buộ  t ôi việ  là đúng p áp 

luật,   o nên k ông    p n ận yêu  ầu k ởi kiện và k áng  áo  ủ  ông L, yêu  ầu 

tò  p ú  t ẩm xử giữ nguyên bản án sơ t ẩm. 

Bà N xá  địn  bị đơn bà Lo n trướ  đây là Hiệu trưởng  rường Tiểu  ọ  Võ 

  ị S ban hành quyết địn  kỷ luật buộ  ông L t ôi việ  là đúng  àn  vi vi p ạm  ủ  

ông L và đúng t ủ tụ  quy địn   ủ  p áp luật, bà L1 k ông    p n ận toàn bộ yêu 

 ầu  ủ  ông L, yêu  ầu tò  p ú  t ẩm xử giữ nguyên bản án sơ t ẩm. 

Ông M đại diện bị đơn  rường  iểu  ọ  Võ   ị S k ông đồng ý  ủy quyết 

địn  buộ  t ôi việ , đồng ý việ    i trả tiền lương và các khoản bảo  iểm t eo p áp 

luật   o ông Lạ  trong k oản t ời gi n ông L   ư  bị kỷ luật,   i trả  á  k oản  ụ 

t ể tín  t eo văn bản đề ng ị  ủ  Hiệu trưởng Nguyễn   ị L1 tháng 7/2016 n ư án 

sơ t ẩm đã quyết địn . 

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  ỉn  đã p át biểu về tố tụng  ủ    ẩm p án, 

  ư ký, Hội đồng xét xử và n ững người t  m gi  tố tụng đã    p  àn  đúng quy 

địn   ủ  p áp luật; về nội dung Kiểm sát viên đề  ập n ận địn  việ  áp dụng  ìn  

t ứ  kỷ luật buộ  t ôi việ  ông L là đúng, t ủ tụ  xem xét r  quyết địn  kỷ luật p ù 

 ợp p áp luật và đề ng ị k ông    p n ận k áng  áo  ủ  ông L, giữ nguyên bản án 

sơ t ẩm. 

S u k i xem xét  á  tài liệu,   ứng  ứ  ó trong  ồ sơ vụ án, đượ  t ẩm tr  tại 

p iên tò ;  ăn  ứ vào kết quả tr n  tụng tại p iên tò ; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

Về tố tụng:  

[1]  rong t ời gi n   uẩn bị xét xử p ú  t ẩm vụ án bà H người đại diện ủy 

quyền  ủ  nguyên đơn ông Huỳn  Văn L và ông L  ó đơn k iếu nại, đơn tố  áo về 

việ  giám địn  tư p áp,   o rằng người trưng  ầu giám địn  vụ việ   ủ  ông L là 

Phòng GD và Đ    y  rường  iểu  ọ  Võ   ị S là k ông đúng p áp luật. N ưng 

t ự  tế trong văn bản kết luận giám địn  g i rõ là Quyết địn  trưng  ầu giám địn  là 

 ủ  Cơ qu n Cản  sát điều tr  Công  n t àn  p ố Cao L là đảm bảo đúng quy địn  

p áp luật và tài liệu giám địn  này k ông t uộ   ơ qu n tiến  àn  tố tụng dân sự 

 ủ  vụ án này, nên Hội đồng xét xử p ú  t ẩm k ông xem xét lại. Ngoài việ  giám 

địn  ông L, bà H  ó k iếu nại, tố  áo  ò  sơ t ẩm sử dụng   ứng  ứ k ông đúng 

pháp luật để xét xử s i, yêu  ầu  ủy án sơ t ẩm. Xét t  y, nội dung, bản    t  ủ  
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k iếu nại, tố  áo này t ật sự là n ững tìn  tiết đương sự đề  ập để làm  ăn  ứ yêu 

 ầu  ủy bản án sơ t ẩm, là t uộ  nội dung, t ẩm quyền xét xử  ủ  Hội đồng xét xử 

p ú  t ẩm t eo luật địn , sẽ đượ  xem xét xử lý  ụ t ể ở p ần nội dung p ú  t ẩm 

vụ án t eo t ủ tụ  tư p áp, nên k ông  ần p ải xem xét t ự   iện t eo t ủ tụ  giải 

quyết k iếu nại, tố  áo. 

[2] Về qu n  ệ tr n     p, đây là loại tr n     p l o động về  Xử lý kỷ luật 

viên chứ  t eo  ìn  t ứ  buộ  t ôi việ  và bồi t ường t iệt  ại”; Tò  sơ t ẩm xá  

địn  qu n  ệ tr n     p  ủ  vụ án   r n     p về l o động” là   ung   ung k ông 

chín  xá   ụ t ể,   p p ú  t ẩm  ần p ải xá  địn  g i n ận lại qu n  ệ p áp luật  ó 

tr n     p   o  ụ t ể, xá  đúng.  

Về nội dung: 

[1] Ông L là giáo viên dạy lớp 5/1 Trường Tiểu học Võ Thị S là viên chức, 

thuộ  đơn vị sự nghiệp công lập, ông Lạc phải chịu sự lãn  đạo, quản lý toàn diện 

của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị S theo Luật viên chức và Nghị định của 

Chính phủ, trong đó  ó Ng ị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính 

phủ (Nghị định 27 của Chính Phủ). 

[2] Trong quá trình công tác giảng dạy tại trường thì ông L có hành vi vi 

phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Cụ thể là ngày 23/5/2015 ông L tự ý sửa 

chữa kết quả bài kiểm tra của 04 họ  sin  để ch m nâng điểm, vụ việc này đã  ó 

lập biên bản, được báo cáo và chuyển gi o   o Cơ qu n điều tra Công an thành 

phố Cao L xem xét, Cơ qu n điều tr  đã tiến  àn  trưng  ầu giám định kỹ thuật 

hình sự, Tổ chứ  giám định có thẩm quyền đã  ó kết luận đúng là bút tí     ữ 

viết, ký của ông L, hành vi này là đã vi p ạm quy chế trong tổ chức kiểm tra, thi 

cử của Bộ Giáo dụ  và Đào tạo; ông L còn tham gia uống rượu có lời lẽ xúc 

phạm danh dự đồng nghiệp, đã vi p ạm về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, việc 

này Công an thành phố Cao L  ũng  ó xá  min  làm rõ,  ó văn bản kết luận. 

Đồng thời, sau khi có hành vi vi phạm n à trường tổ chức họp phê bình, kiểm 

điểm ông L không hợp tác, trong thời gian chờ xác minh, xem xét xử lý Hiệu 

trưởng điều động phân công công việ  k á  là n ân viên văn p òng, ông L không 

ch p hành, tự ý bỏ việc 22 ngày liên tụ  là đã vi p ạm về số ngày nghỉ từ 20 ngày 

trở lên trong năm. Cá   àn  vi vi p ạm của ông L nêu trên đều thuộ  trường hợp 

phải bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo Khoản 2 và Khoản 5, Điều 13 Nghị định 

27 của Chính phủ và Khoản 1, Điều 52 Luật Viên chức. 

[3] Cho nên, Hội đồng kỷ luật  rường Tiểu học Võ Thị S đã t ực hiện đầy 

đủ quy trình thủ tục xem xét, đề nghị và bà Nguyễn Thị L1 Hiệu trưởng ra quyết 
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định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việ  đối với ông Huỳn  Văn L là  ó  ăn  ứ 

đúng p áp luật đượ  quy định về thẩm quyền tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định 27 

của Chính phủ; về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật tại Điều 7, Điều 8 Nghị định 

27 của Chính phủ và Điều 53 Luật Viên chức. Ông L dự, ký tên k ông đầy đủ các 

văn bản trong quy trình thủ tục xem xét kỷ luật là do ông L b t hợp tác với Nhà 

trường. Công an thành phố Cao L là  ơ qu n  ó t ẩm quyền điều tra, xác minh 

làm rõ và kết luận vụ việc vi phạm của ông L theo thủ tục xử lý tin báo theo quy 

định pháp luật, kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉn  Đồng 

  áp là văn bản kết luận giám địn  tư p áp mang tính khoa họ  làm  ăn cứ giải 

quyết vụ việc và xét xử vụ án là phù hợp pháp luật. 

[4]  rướ  đó Trưởng phòng Phòng Giáo dụ  và Đào tạo thành phố Cao L 

ra Quyết định kỷ luật buộc thôi việ  đối với ông L là k ông đúng quy định pháp 

luật, đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cao L  ó văn bản kết luận và ban hành 

Quyết định hủy Quyết định kỷ luật củ   rưởng phòng Phòng Giáo dụ  và Đào 

tạo thành phố Cao L với lý do thực hiện k ông đúng trìn  tự thủ tụ . Do đó,  àn  

vi vi phạm của ông L đượ   ơ qu n, người có thẩm quyền tiến hành thực hiện lại 

trình tự, thủ tụ    o đúng quy định pháp luật và ban hành lại Quyết định kỷ luật 

là đúng t eo quy định tại Khoản 4, Điều 22 Nghị định 27 của Chính phủ. 

[5] Do ông L có hành vi vi phạm và Quyết định kỷ luật buộc thôi việc 

đúng p áp luật, nên không làm phát sinh thiệt hại vật ch t, tinh thần, sức khỏe 

 ũng n ư  á  t iệt hại khác đối với ông L, ông L yêu cầu bồi t ường là không có 

 ăn  ứ pháp luật. 

[6] Quyết định kỷ luật buộc thôi việc ông L được ký ban hành ngày 

22/7/2016 được kết luận là đúng p áp luật và đã  ó  iệu lực pháp luật; cho nên, 

khoản thời gian từ t áng 12/2015 đến tháng 7/2016 là 08 tháng, khoản thời gian 

này quyết định kỷ luật ký ngày 17/11/2015 của Phòng GD và Đ  đối với ông L 

đã bị hủy, nên ông L được coi là viên chứ  bìn  t ường, không bị kỷ luật, ông L 

đượ   ưởng đầy đủ tiền lương và  á  k oản về bảo hiểm t eo quy định pháp luật, 

vì vậy  rường Tiểu học Võ Thị S đồng ý chi trả các khoản về lương và bảo hiểm 

cho ông L số tiền 46.059.000đ là p ù  ợp. 

[7] Đối với Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND 

thành phố Cao L, bồi t ường cho ông L số tiền là 46.059.000đ t eo Luật trách 

nhiệm bồi t ường củ  N à nước, tại Điều 3 của quyết địn  quy địn   Quyết định 

này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ông Huỳn  Văn L nhận được quyết định, 

trừ trường hợp ông Huỳn  Văn L k ông đồng ý và khởi kiện yêu cầu Tòa án giải 

quyết bồi t ường” và trong t ực tế thì ông L đã k ông ch p nhận quyết định này, 
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ông L đã k ởi kiện yêu cầu được bồi t ường khoản tiền này tại Tòa án, cho nên 

Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 là không có hiệu lực pháp luật thi 

hành, cho nên không cần thiết phải xử lý hay phán quyết gì đối với quyết định 

này.  

[8] Ý kiến nhận địn  và đề nghị của Kiểm sát viên không ch p nhận kháng 

cáo của ông L, giữ nguyên bản án sơ t ẩm là  ó  ăn  ứ ch p nhận. 

[9] Do k áng  áo k ông được ch p nhận nên người kháng cáo phải chịu án 

phí phúc thẩm theo luật định. Tuy nhiên, do loại vụ việc tranh ch p này thuộc 

diện được miễn nộp tiền án phí và ông L đã  ó đơn xin miễn nộp, nên ch p nhận 

cho ông L được miễn nộp án p í t eo quy định. 

[10] Các phần khác của quyết địn  án sơ t ẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào Khoản 1, Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 52, Điều 53 Luật Viên chứ ; Điều 7, Điều 8, 

khoản 2 khoản 5 Điều 13, khoản 2 Điều 14, khoản 4 Điều 22 Nghị định số 

27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ và Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy b n   ường vụ Quốc hội quy 

định vế án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Không ch p nhận kháng cáo của ông Huỳn  Văn L; giữ nguyên Bản án 

l o động sơ t ẩm số: 01/2019/LĐ-ST ngày 01/8/2019 của Tòa án nhân dân thành 

phố Cao L, tỉn  Đồng Tháp. 

2. Không ch p nhận yêu cầu của ông Huỳn  Văn L đối với Hiệu trưởng 

 rường Tiểu học Võ Thị S về yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 10/QĐKL-THVTS 

ngày 22/7/2016 của Hiệu trưởng  rường Tiểu học Võ Thị S, kỷ luật buộc thôi 

việ  đối với ông Huỳn  Văn L. 

3. Không ch p nhận yêu cầu phục vị vị trí việc làm dạy lớp 5/1 tại  rường 

Tiểu học Võ Thị S của ông Huỳn  Văn L đối với  rưởng phòng Phòng Giáo dục 

và Đào tạo thành phố Cao L và Hiệu trưởng  rường Tiểu học Võ Thị S. 

4. Không ch p nhận yêu cầu của ông Huỳn  Văn L đối với ông Nguyễn 

Văn N, về bồi t ường thiệt hại sức khỏe, tổn th t tinh thần, danh dự, uy tín, nhân 

phẩm và các khoản khác tổng cộng bằng tiền là 1.235.900.000đ. 

5. Không ch p nhận yêu cầu của ông Huỳn  Văn L đối với bà Nguyễn Thị 
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L1 về bồi t ường tiền lương, t iệt hại sức khỏe, tổn th t tinh thần, uy tín, danh 

dự, nhân phẩm và các khoản khác tổng cộng bằng tiền là 1.116.000.000đ.  

6. Ch p nhận phần yêu cầu của ông Huỳn  Văn L về chi trả tiền lương,  á  

khoản bảo hiểm và p í Công đoàn trong k oản thời gian của các tháng từ tháng 

12/2015 đến tháng 7/2016 bằng 08 tháng. Buộ   rường Tiểu học Võ Thị S thuộc 

p ường 3, thành phố Cao L, tỉn  Đồng Tháp thực hiệc việc chi trả các khoản này 

cho ông L tổng số tiền là 46.059.500 đồng (Bốn mươi sáu triệu, k ông trăm năm 

mươi   ín ng ìn, năm trăm đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án, mà người 

phải t i  àn  án   ư  t i  àn  số tiền phải t i  àn  án   o người được thi hành 

án, thì người phải thi hành án còn phải trả lãi   o người được thi hành án theo 

mức lãi su t quy định tại khoản 2, Điều 468 Bộ luật dân sự 2015, tương ứng số 

tiền và thời gian chậm t i  àn  án,   o đến khi thi hành án xong. 

7. Về án phí: 

+ Ông Huỳn  Văn L được miễn nộp tiền án p í l o động sơ t ẩm và phúc 

thẩm; ông Lạ  được nhận lại tiền tạm ứng án p í đã nộp tổng cộng 900.000 đồng 

theo các biên lai thu số 00089 ngày 29/8/2017, số 00247 ngày 02/10/2017, số 

0005047 ngày 19/8/2019 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cao L, Đồng 

Tháp. 

+  rường Tiểu học Võ Thị S phải nộp 1.381.785 đồng làm tròn là 

1.382.000 đồng (Một triệu, b  trăm tám mươi   i ng ìn đồng) tiền án phí lao 

động sơ t ẩm. 

 rường hợp Bản án đượ  t i  àn  t eo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự, t ì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị  ưỡng chế t i  àn  án t eo quy định tại  á  Điều 6, 7, 7a,  7b và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu t i  àn  án được thực hiện t eo Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                             
- VKSND tỉn  Đồng   áp;                          

- TAND t àn  p ố Cao L; 

- CCTHADS t àn  p ố C o L; 

- Phòng KTNV- HA  AND Đồng   áp; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Văn Phương 
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